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11 Làng Thanh Oai, xã Đông Khê

12 Thôn Yên Doãn, xã Đông Yên
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Số 236/QĐ-UBND ngày 10/4/2024

Số 236/QĐ-UBND ngày 10/4/2024
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Số 236/QĐ-UBND ngày 10/4/2024

Số 236/QĐ-UBND ngày 10/4/2024

Lê Thọ Hưng

Trần Thị Ngân

Trịnh Thị Thảo

Nguyễn Trung Hưng

Số 236/QĐ-UBND ngày 10/4/2024
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Lê Quang Thực

Vũ Thị Hiền

Nguyễn Văn Quân

Nguyễn Duy Huy

Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Đăng Hưng

Nguyễn Xuân Xanh

BTCB, TBCTMT thôn Cựu Tự

BTCB, TBCTMT thôn Tân Đại

Nguyễn Thị Hân

Lê Thị Thanh

Nguyễn Thìn Phiến

Thôn Tân Đại, xã Đông Hoà

BTCB, TBCTMT thôn Phú Minh

BTCB, TBCTMT thôn Hiền Thư

BTCB, TBCTMT thôn Chính Bình

BTCB, TBCTMT thôn  thượng Hòa

Lê Thị Thoa

Nguyễn Bá Sơn

Thôn Cựu Tự, xã Đông Hoà

Thôn Thượng Hoà, xã Đông Hoà

Thôn Yên Cẩm, xã Đông Yêu
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Số 236/QĐ-UBND ngày 10/4/2024

Thôn Phú Minh, xã Đông Hoà

Thôn Thượng Hoà, xã Đông Hoà

Thôn Cựu Tự, xã Đông Hoà

Thôn Tân Đại, xã Đông Hoà

Lê Bá Sơn Thôn 3, xã Đông Minh

PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số             BTP-PBGDPL ngày         tháng 4 năm 2024 của Sở Tư pháp)

Biểu mẫu số 03
DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ ĐÔNG HÒA

Họ và tên Địa chỉ Quyết định 

Trần Ngọc Hải

Nguyễn Tài Phan

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Văn Định

Thôn Phú Minh, xã Đông Hoà

Thôn Phú Minh, xã Đông Hoà



STT Tên 
huyện/ 
quận/ 
thành 
phố… 
(cấp 

huyện)/ 
xã, 

phường, 
thị trấn 
(cấp xã)

Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải 
(ghi rõ địa chỉ)

Trình 
độ 

chuyên 
môn 

(nếu có)

Quyết định công 
nhận làm hòa giải 

viên
(Ghi số, ngày, 

tháng, năm ban 
hành Quyết định)

1
Lê Thị Thanh 1974 Nữ kinh Thôn Phú Minh Sơ cấp

Số 230/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

2
Nguyễn Thị Nga 1974 Nữ kinh Thôn Phú Minh Trung cấp

Số 230/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

3
Lê Quang Châu 1965 Nam kinh Thôn Phú Minh Sơ cấp

Số 230/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

4
Nguyễn Thị Sang 1954 Nữ kinh Thôn Phú Minh

Số 230/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

5
Lê Thị Thương 1970 Nữ kinh Thôn Phú Minh

Số 230/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

6
Nguyễn Văn Thảo 1958 Nam kinh Thôn Phú Minh Đại học

Số 230/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

7
Nguyễn Thị Hường 1961 Nữ kinh Thôn Phú Minh

Số 230/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2034

8
Nguyễn Thìn Phiến 1964 Nam kinh Thôn Hiền Thư Sơ cấp

Số 231/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

9
Nguyễn Đăng Hoàng 1990 Nam kinh Thôn Hiền Thư Trung cấp

Số 231/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

10
Lê Phú Thuận 1977 Nam kinh Thôn Hiền Thư Trung cấp

Số 231/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

11
Lê Phú Nhạn 1950 Nam kinh Thôn Hiền Thư

Số 231/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ 
Biểu mẫu số 04

THÔN 
HIỀN 
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THÔN 
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Xã Đông Hoà



12
Lê Thị Vân 1961 Nữ kinh Thôn Hiền Thư

Số 231/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

13
Nguyễn Thị Quế 1958 Nữ kinh Thôn Hiền Thư Trung cấp

Số 231/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

14
Lê Thị Tình 1958 Nữ kinh Thôn Hiền Thư

Số 231/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

15
Lê Thị Thoa 1974 Nữ kinh Thôn Chính Bình TC

Số 232/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

16
Nguyễn  Đăng Xoa 1985 Nam kinh Thôn Chính Bình SC

Số 232/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

17 Nguyễn Thị Lượng
1963 Nữ kinh Thôn Chính Bình SC

Số 232/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

18
Nguyễn Thị Hương 1983 Nữ kinh Thôn Chính Bình ĐH

Số 232/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

19
Nguyễn Thị Ban 1969 Nữ kinh Thôn Chính Bình CC

Số 232/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

20
Nguyễn Đăng Khẩn 1960 Nam kinh Thôn Chính Bình SC

Số 232/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

21
Lê Sỹ Hùng 1959 Nam kinh Thôn Chính Bình SCS

Số 232/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

22
Nguyễn Bá Sơn 1960 Nam kinh Thôn Thượng Hoà SC

Số 233/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

23
Lê Thị Hồng 1983 Nữ kinh Thôn Thượng Hoà SC

Số 233/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

24
Lê Duy Thanh 1992 Nam kinh Thôn Thượng Hoà ĐH

Số 233/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

25
Lê Thị Kén 1968 Nữ kinh Thôn Thượng Hoà CN

Số 233/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

26
Lê Sỹ Thanh 1963 Nam kinh Thôn Thượng Hoà CN

Số 233/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

27
Lê Thị Thà 1961 Nữ kinh Thôn Thượng Hoà SC

Số 233/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

28
Lê Thanh Hải 1956 Nam kinh Thôn Thượng Hoà

Số 233/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

THÔN 
THƯỢN
G HÒA

THÔN 
CHÍNH 

BÌNH



29
Nguyễn Đăng Hưng 1977 Nam kinh Thôn Cựu Tự SC

Số 234/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

30
Lê Thị Lanh 1981 Nữ Kinh Thôn Cựu Tự TC

Số 234/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

31
Nguyễn Thị Thảo 1992 nữ kinh Thôn Cựu Tự ĐH

Số 234/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

32
Nguyễn Thị Khánh 1960 Nữ Kinh Thôn Cựu Tự SC

Số 234/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

33
Nguyễn Thị Hoa 1968 Nữ kinh Thôn Cựu Tự SC

Số 234/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

34
Nguyễn Đăng Chân 1953 Nam Kinh Thôn Cựu Tự

Số 234/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

35
Lê Thị Lâm 1956 Nữ kinh Thôn Cựu Tự

Số 234/QĐ-UBND  
cấp ngày 10/4/2024

36
Nguyễn Xuân Xanh 1957 Nam kinh Thôn Cựu Tự SC

Số 235 /QĐ-UBND  
cấp ngày 10//4/2024

37
Nguyễn Đăng Sâm 1957 Nam kinh Thôn Tân Đại SC

Số 235 /QĐ-UBND  
cấp ngày 10//4/2024

38
Nguyễn Thị Như 1982 Nữ kinh Thôn Tân Đại TC

Số 235 /QĐ-UBND  
cấp ngày 10//4/2024

39
Nguyễn Thị Hạnh 1954 Nữ kinh Thôn Tân Đại

Số 235 /QĐ-UBND  
cấp ngày 10//4/2024

40
Nguyễn Thị Khuyên 1974 Nữ kinh Thôn Tân Đại

Số 235 /QĐ-UBND  
cấp ngày 10//4/2024

41
Lê Hồng Hải 1954 Nam kinh Thôn Tân Đại

Số 235 /QĐ-UBND  
cấp ngày 10//4/2024

42
Lê Thị  Hường 1948 Nữ kinh Thôn Tân Đại

Số 235 /QĐ-UBND  
cấp ngày 10//4/2024

THÔN 
CỰU TỰ

THÔN 
TÂN ĐẠI
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